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 QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 17 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Sô. 

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Trường Phúc - Thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Ông Nguyễn Văn Hữu - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2026, Toà án nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí 

Minh mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số 02/2026/TLST-VDS ngày 01 

tháng 4 năm 2026, về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự” theo Quyết định mở phiên họp số 02/2026/QĐST-VDS ngày 09 tháng 7 năm 

2026 và Quyết định hoãn phiên họp số 01/2026/QĐST-VDS, ngày 17/7/2026, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu: Bà Lý Đ, sinh năm 1962; CCCD số 074162005131, cấp ngày 

15/5/2022; Địa chỉ thường trú: Số H, tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Có mặt 

Người bị yêu cầu: Bà Lý Thị T, sinh năm 1968; CCCD số 074168007036, cấp 

ngày 04/12/2022; Địa chỉ thường trú: Số H, tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Lý Văn C, sinh năm 1956; CCCD số 074056004485, cấp ngày 

27/12/2021; thường trú: Số H, Tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Vắng mặt. 

2. Bà Lý Thị P, sinh năm : 1959; CCCD số 074159001643, cấp ngày 

19/4/2021; thường trú: Số H, Tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vắng mặt. 

3. Ông Lý Đ1, sinh năm 1965; CCCD số 074065001240, cấp ngày 10/3/2025; 

thường trú: Số H, Tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

4. Bà Lý Thị N, sinh năm 1970; CCCD số 074170001652; thường trú: Số H, 

Tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 



5. Bà Lý Thị N1, sinh năm 1979; CCCD số 074179008034; thường trú: Số H, 

Tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu và lời khai trong quá trình tố tụng, bà Lý Đ trình bày: 

Bà Đ là chị ruột của bà Lý Thị T, sinh năm 1968; Căn cước công dân số 

074168007036 do Cục C1 về TTXH cấp ngày 04/12/2022; cả hai cùng thường trú 

tại số H, tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Từ lúc sinh ra và lớn lên, bà T phát triển bình thường như các anh chị em khác 

trong gia đình, đến 2019, bà T bị bệnh tai biến được gia đình đưa đi điều trị nhiều 

nơi nhưng bệnh tình không khuyên giảm. Hiện tại, do ảnh hưởng của bệnh nên bà T 

sa sút trí tuệ, bị liệt toàn thân, không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi và 

không thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.  

Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của bà Lý Thị T, bà Đ yêu cầu Tòa 

án tuyên bố bà T mất năng lực hành vi dân sự. 

Quá trình tố tụng, Tòa án ra Thông báo cho bà Đ nộp tạm ứng chi phí và phối 

hợp cùng Tòa án đưa bà T đi giám định tâm thần nhưng bà Đ không nộp tạm ứng, 

vì cho rằng gia đình khó khăn, không có khả năng nộp tạm ứng.  

Bà Đ cung cấp các tài liệu chứng cứ sau đây để chứng minh bà T đã mất năng 

lực hành vi dân sự: 

- Giấy ra viện ngày 06/6/2026; đơn thuốc ngày 15/6/2026 của Bệnh viện Đ2. 

- Các đơn thuốc ngày 02/4/2026; 05/3/2026; 03/02/2026; 06/01/2026 của 

Bệnh viện Đ2. 

- Các đơn thuốc ngày 09/12/2025; 11/11/2025; 14/10/2025; 08/9/2025; 

11/8/2025, của Bệnh viện Đ2. 

- Giấy ra viện và các đơn thuốc ngày 09/3/2022; 26/8/2021; 15/7/2021; 

24/6/2021; 14/4/2021; phiếu tập vật lý trị liệu ngày 30/3/2021; Giấy ra viện ngày 

22/3/2021; phiếu tập vận động và phiếu thu ngày 12/3/2021, của Bệnh viện Phục hồi 

chức năng thuộc Sở Y. 

- Giấy ra viện và các đơn thuốc ngày 14/12/2020; 19/11/2020; 09/9/2020; 

5/8/2020; Phiếu tập vật lý trị liệu ngày 06/8/2020; phiếu chỉ định BKCKB:  ngày 

19/2/2020; PCTKB, CBBHYT ngày 18/2/2020, của Bệnh viện Phục hồi chức năng 

thuộc Sở Y. 

- Giấy ra viện ngày 26/12/2019 của Bệnh Viện chợ rẫy, điều trị U ác não thất 

đã phẫu thuật - xạ trị; 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp: 

- Về việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng: Thẩm phán, Thư ký 

đã thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 366 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về sự chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Người yêu cầu đã 

thực hiện đầy đủ quyền; về nghĩa vụ thì chưa thực hiện nội dung nộp tạm ứng và 



phối hợp với Tòa án đưa người bị yêu cầu đi giám định trình trạng bệnh để làm căn 

cứ xác định có bị mất năng lực hình vi dân sự hay không. Các tài liệu chứng cứ bà 

Đ nộp cho Tòa án không có tài liệu nào xác định người bị yêu cầu là bà Lý Thị T bị 

mất năng lực hành vi dân sự hay bị hạn chế ngăng lực hành vi dân sự. 

- Về việc giải quyết vụ án: Xét thấy yêu cầu của bà Lý Đ tại phiên họp và tài 

liệu chứng cứ nộp kèm chưa đủ căn cứ để xác định bà Lý Thị T bị mất năng lực hành 

vi dân sự nên đề nghị Tòa án không chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh nhận 

định:  

[1] Về tố tụng: Yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng  hành vi dân sự” của 

là việc dân sự. Người bị yêu cầu bà Lý Thị T có nơi cư trú tại phường T, Thành phố 

Hồ Chí Minh, nên căn cứ khoản 5 khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 

2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐTP, ngày 

27/6/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thẩm quyền 

của Tòa án khu vực, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu 

vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh. 

[2] Về nội dung: Căn cứ đơn yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ do người yêu 

cầu nộp có trong hồ sơ và ý kiến trình bày của người yêu cầu tại phiên họp, thể hiện: 

Từ lúc sinh ra và lớn lên bà T phát triển bình thường như các anh chị em khác trong 

gia đình, đến 2019, bà T bị bệnh tai biến phải đi điều trị nhiều nơi như  Bệnh viện 

Đ2 thuộc Sở Y tế Thành phố H; Bệnh viện Phục hồi chức năng thuộc Khoa Tổng 

hợp Sở Y tế tỉnh Y và K xạ trị thuộc Bệnh viện C2-TTUB Chợ rẫy, cụ thể: 

- Giấy ra viện ngày 26/12/2019 của Bệnh Viện chợ rẫy, điều trị U ác não thất 

đã phẫu thuật - xạ trị; 

- Giấy ra viện và các đơn thuốc ngày 05/8/2020; 09/9/2020; 19/11/2020; 

14/12/2020; Phiếu tập vật lý trị liệu ngày 6/8/2020; Phiếu chỉ định ngày 19/2/2020; 

PCTKB, CBBHYT ngày 18/2/2020, của Bệnh viện Phục hồi chức năng thuộc Sở Y, 

điều trị bệnh di chứng mạch máu não; Cao huyết áp vô căn; Táo bón; Động kinh; 

Viên phế quản mạn đơn thuần; Thiếu vitamin khác K29; Viên dạ dày và tá tràng 

G47; rối loạn giấc ngủ. 

- Giấy ra viện; Phiếu tập vận động; phiếu thu ngày 12/3/2021, Giấy ra viện 

ngày 22/3/2021; Phiếu thu và Phiếu tập vật lý trị liệu ngày 30/3/2021 và các đơn 

thuốc ngày 14/4/2021; 24/6/2021; 15/7/2021; 26/8/2021; 09/3/2022; của Bệnh viện 

Phục hồi chức năng thuộc Sở Y, điều trị di chứng mạch máu não; Cao huyết áp vô 

căn; Động kinh; Nhiễm trùng hô hấp trên cấp ở nhiều vị trí và vị trí không xác định  

E85; Thiếu calci do chế độ ăn; hư cột sống. 

- Các đơn thuốc ngày 11/8/2025, 08/9/2025; 14/10/2025; 11/11/2025 và ngày 

09/12/2025, của Bệnh viện Đ2, điều trị: Di chứng nhồi máu não; Tăng lipid máu hỗn 



hợp; Viên phế quản cấp; Táo bón; Sa sút trì tuệ trong bệnh Alzheimer khởi phát sớm 

(G30.0); bệnh lý tăng huyết áp. 

- Các đơn thuốc ngày 06/01/2026; 03/02/2026; 05/3/2026 và 02/4/2026, của 

Bệnh viện Đ2, điều trị di chứng nhồi máu não; Bệnh lý tăng huyết áp; tăng lipid máu 

hỗn hợp; Sa sút trì tuệ trong bệnh Alzheimer khởi phát sớm (G30.0); Nhiễm trùng 

đường rụột có rối loạn hệ vi sinh; Bệnh trào ngược dạ dày thực quản; Viên phế quản 

cấp; Táo bón; Ngứa;  chống mặt do nguyên nhân ngoại biên khác;  

- Giấy ra viện số 32376, ngày 06/6/2026 của Bệnh viện Đ2, kèm đơn thuốc 

ngày 06/6/2026 và ngày 15/6/2026, chuẩn đoán và điều trị Viêm phổi biến chứng 

xẹp phổi T(J18); bệnh trào ngược dạ dày - thực quản K21; Rối loạn điện giải (F87); 

Suy mòn (R64); Di chứng tai  bến mạch máu não (I69.4). 

Cả 06 tài liệu trên điều có căn cứ xác định hiện tại bà Lý Thị T có nhiều bệnh 

án trên cơ thể, nhưng không có tài liệu nào chứng minh bà T bị mất năng lực hành 

vi dân sự. Mặt khác, Tòa án đã ra thông báo yêu cầu bà Đ nộp tạm ứng chi phí giám 

định và phối hợp với Tòa án thực hiện giám định tâm thần cho bà Lý Thị T nhưng 

bà Đ không thực hiện. Từ những phân tích trên xét thấy yêu cầu tuyên bố bà Lý Thị 

T mất năng lực hành vi dân sự của bà Lý Đ là chưa đủ căn cứ chấp nhận. 

 [3] Về đề nghị của Viện kiểm sát đúng quy định pháp luật, phù hợp với quan 

đểm của thẩm phán, nên có căn cứ chấp nhận. 

[4] Về lệ phí: Bà Đ là người cao tuổi, trên 60 tuổi, căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, bà Đ được miễn nộp lệ phí dân sự.  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 5, khoản 2 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 

Điều 39; các Điều 149, 366, 370, 371, 372 và 378 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị 

quyết số 01/2025/NQ-HĐTP, ngày 27/6/2025 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao hướng dẫn thẩm quyền Tòa án nhân dân khu vực; 

- Căn cứ Điều 23; 46, 47, 48, 49, 54, 57 và 58 của Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên bố: 

1. Không chấp nhận yêu cầu của bà Lý Đ về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” đối với bà Lý Thị T, sinh năm 1968; Căn cước 

công dân số 074168007036 do Cục C1 về TTXH cấp ngày 04/12/2022; địa chỉ 

thường trú số 83, tổ D, khu phố K, phường T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Lý Đ được miễn.  

3. Người yêu cầu có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo, Viện Kiểm sát 

nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 (mười) 

ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định. Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 



quan vắng tại phiên họp thì thời hạn đó được tính kể từ ngày nhận được Quyết định 

giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định này được thông báo hoặc niêm 

yết./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND KV 17 - Thành phố Hồ Chí Minh; 

- THADS Kv 17 - Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Người yêu cầu; 

-  Lưu: văn thư, hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sô 

 

 


